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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẢI DƯƠNG


Số: 08/2009/QĐ-UBND


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hải Dương, ngày  21  tháng  4  năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; 
Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương.
Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh;

 - Lưu VT, Nam.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
                      CHỦ TỊCH

(đã ký)
 Phan Nhật Bình
                          

	ñy ban nh©n d©n
	Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

	tØnh h¶I d­¬ng
	Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Quy chÕ
Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND

ngày21 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Hải Dương)


Chương I
Nh÷ng quy ®Þnh chung
`


Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh


Quy chế này quy định về chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương (Sau đây gọi chung là cơ quan hành chính nhà nước) theo các quy định của pháp luật về báo chí hiện hành.


Điều 2. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là người phát ngôn) là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước hoặc là người được người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Người được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí có thể là cấp phó của người đứng đầu, Chánh văn phòng hoặc một trong các trưởng phòng của cơ quan, đơn vị.

Họ tên, chức vụ phát ngôn của các cơ quan hành chính nhà nước phải được công bố bằng văn bản cho các cơ quan báo chí của tỉnh, cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

2.Trong trường hợp cần thiết, người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan mình phát ngôn hoặc phối hợp với người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.


Người được ủy quyền hoặc được giao nhiệm vụ phối hợp cùng người phát ngôn để phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải là cán bộ giữ chức vụ nhất định trong cơ quan; có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ trung thực, khách quan; am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước mà mình đang công tác, có hiểu biết nhất định về lĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định của pháp luật về báo chí; có năng lực phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với đại diện cơ quan báo chí.

3. Các cá nhân của cơ quan hành chính nhà nước không được giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì không được nhân danh cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí; không được tiết lộ bí mật điều tra, bí mật công vụ, thông tin sai sự thật khi cung cấp thông tin cho báo chí.

Chương II

Ph¸t ng«n vµ cung cÊp th«ng tin cho b¸o chÝ


Điều 3. Phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ

1. Văn phòng UBND tỉnh

a) Định kỳ hàng tháng, vào tuần cuối của tháng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tổ chức cung cấp thông tin về hoạt động công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, của Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh trên trang thông tin điện tử của tỉnh vµ Cæng th«ng tin ®iÖn tö cña tØnh.

Website của UBND tỉnh có trách nhiệm cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, đúng quy định hiện hành để giúp các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp thông tin cho báo chí.

b) Sáu tháng một lần hoặc trước các sự kiện lớn, Văn phòng UBND tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí.

2. Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố

a) Định kỳ từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng cung cấp thông tin cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình, về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi của mình bằng việc gửi văn bản cho Website của UBND tỉnh và Website của cơ quan (nếu có), đồng thời gửi văn bản hoặc thông tin trực tiếp tại các cuộc giao ban định kỳ khối tuyên truyền do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức.

b) Sáu tháng một lần hoặc trước các sự kiện lớn, cơ quan hành chính Nhà nước tổ chức họp báo để cung cấp thông tin cho báo chí khi được Sở Thông tin và Truyền thông chấp thuận bằng văn bản.

Điều 4. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường:

Người phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây:

1. Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí các sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động hoặc ảnh hưởng lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của cơ quan mình như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh…. nhằm định hướng và cảnh cáo kịp thời dư luận xã hội, về quan điểm và cách xử lý của UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến các sự kiện, vấn đề đó.

Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ngay ý kiến ban đầu của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là 02 ngày, kể từ khi vụ việc xảy ra.

2. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc yêu cầu thông tin về các sự kiện, vấn đề của cơ quan hành chính nhà nước, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước được nêu trên báo chí.

3. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý và yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải cách theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền của người phát ngôn

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cơ quan hành chính nhà nước phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đăng, phát, phản ánh trung thực nội dung phát ngôn và thông tin do người phát ngôn cung cấp, đồng thời phải ghi rõ họ tên, chức vụ người phát ngôn, cơ quan hành chính nhà nước của người phát ngôn.

2. Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 của Quy chế này và để trả lời các phản ánh, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dsân do cơ quan hành chính nhà nước hoặc cơ quan báo chí gửi, chuyển đến hoặc đăng trên báo chí theo quy định của pháp luật.

3. Người phát ngôn có quyền từ chối không phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong các trường hợp sau:

a) Những vấn đề thuộc bí mật nhà nước, những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

b) Các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử (trừ trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra có yêu cầu thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm);

c) Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến, lấy ý kiến rộng rãi trong xã hội.

4. Trong trường hợp người phát ngôn có yêu cầu xem lại nội dung phát ngôn trước khi đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng thì cơ quan báo chí phải đáp ứng yêu cầu đó theo quy định của pháp luật.

5. Trong trường hợp cơ quan báo chí đăng, phát sai lệch nội dung phát ngôn thì người phát ngôn có quyền yêu cầu cơ quan báo chí cải chính nội dung sai lệch đó theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của người phát ngôn

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt về những nội dung được quy định tại Mục 3 Điều 5 của Quy chế này.

2. Trong trường hợp người phát ngôn không phải là người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước thì còn phải chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về tính chính xác, trung thực của nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

3. Khi cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, tổ chức xã hội hoặc cơ quan báo chí gửi, chuyển ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo về những vấn đề trực tiếp hoặc có liên quan tới cơ quan hành chính nhà nước, người phát ngôn có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và có văn bản trả lời hoặc đăng, phát trên báo chí trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản do các cơ quan tổ chức chuyển đến.

4. Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của tổ chức, cá nhân về thông tin của cơ quan hành chính nhà nước do mình phát ngôn và cung cấp.

5. Tập hợp thông tin, cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất cho báo chí theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Quy chế này.

Chương III

Tæ chøc thùc hiÖn


Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại đơn vị mình, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, trung thực của các thông tin do đơn vị mình cung cấp.
Điều 8. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này và báo cáo định kỳ về Ủy ban nhân dân tỉnh.


Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Tm. ñy ban nh©n d©n tØnh

Chñ tÞch

   








    (đã ký)
Phan Nhật Bình
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